
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật 

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu kỹ thuật (mang tính kỹ thuật thuần túy) 

và các yêu cầu khác liên quan đến việc cung cấp hàng hóa (trừ giá). Yêu cầu về kỹ 

thuật phải được nêu đầy đủ, rõ ràng và cụ thể để làm cơ sở cho nhà thầu lập E-

HSDT.  

Trong yêu cầu về kỹ thuật không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự 

tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra 

sự cạnh tranh không bình đẳng, đồng thời cũng không đưa ra các yêu cầu quá cao 

dẫn đến làm tăng giá dự thầu hoặc làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu, không 

được nêu yêu cầu về tên, ký mã hiệu, nhãn hiệu cụ thể của hàng hóa. 

Hồ sơ mời thầu được nêu nhãn hiệu, catalô của một sản phẩm cụ thể để tham 

khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa nhưng phải ghi kèm theo cụm 

từ “hoặc tương đương” sau nhãn hiệu, catalô đồng thời phải quy định rõ nội hàm 

tương đương với hàng hóa đó về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, thiết kế công 

nghệ, tiêu chuẩn công nghệ và các nội dung khác (nếu có) để tạo thuận lợi cho nhà 

thầu trong quá trình chuẩn bị E-HSDT mà không được quy định tương đương về 

xuất xứ. 

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:  

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu 

Tên gói thầu: Mua sắm Văn phòng phẩm, Dụng cụ vệ sinh và vật rẻ tiền mau 

hỏng năm 2025”  tại Trung tâm Y tế khu vực Tân Ninh 

Tên dự án: Mua sắm Văn phòng phẩm, Dụng cụ vệ sinh và vật rẻ tiền mau 

hỏng năm 2025”  tại Trung tâm Y tế khu vực Tân Ninh 

Địa điểm thực hiện dự án: Trung tâm Y tế khu vực Tân Ninh 

Thời gian thực hiện: 30 ngày 

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật 

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật 

chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:  

a) Yêu cầu về kỹ thuật chung: 



- Nhà thầu phải cam kết trong trường hợp trúng thầu sẽ cung cấp hàng hóa và 

dịch vụ đúng yêu cầu về số lượng, chất lượng trong hồ sơ mời thầu đồng thời cam 

kết hàng hóa mới 100%, chưa qua sử dụng. 

- Các tiêu chuẩn kỹ thuật thiết bị trong E-HSMT nêu ra là yêu cầu tối thiểu, 

nhà thầu có thể chào thiết bị có chỉ tiêu kỹ thuật tương đương hoặc cao hơn và chứng 

minh bằng tài liệu cụ thể (catalogue hoặc tài liệu kỹ thuật của chính hãng) chứng 

minh là tương đương với các hàng hóa đã nêu trong E-HSMT. 

- Hàng hoá chào thầu trong E-HSDT của nhà thầu phải đáp ứng về chủng loại, 

số lượng, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và có chỉ tiêu kỹ thuật đáp ứng tối thiểu các yêu 

cầu dưới đây. 

- Bất kỳ thương hiệu, nhãn hiệu, chất liệu nào nếu có trong bảng yêu cầu kỹ 

thuật đều mang tính chất minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu 

cầu. Nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, 

thương hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có thông 

số kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ “tương đương” hoặc tốt hơn so 

với các yêu cầu cụ thể ở dưới và cung cấp tài liệu chứng minh sự đáp ứng tốt hơn 

của hàng hóa chào thầu so với yêu cầu của E-HSMT. 

- Nhà thầu phải chào giá bao gồm toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ phí (nếu có) 

theo quy định của pháp luật. 

b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể  

Stt Tên hàng hóa Đặc điểm - kinh tế kỹ thuật ĐVT 
Số 

lượng 

1 Băng keo 2 mặt 

- Xuất xứ: Việt Nam 
- Kích thước chiều khổ 1 cm và chiều dài 
theo quy cách 10 m 
- Có độ bám dính tốt, không độc hại. 

cuộn 8 

2 Băng keo 2 mặt  
- Xuất xứ: Việt Nam 
- Rộng 2.5cm 
- Có độ bám dính tốt, không độc hại. 

cuồn 33 

3 Băng keo giấy 
- Xuất xứ: Việt Nam 
- Kích thước: 4,8cm 
- Có độ bám dính tốt, không độc hại. 

cuồn 5 

4 Băng keo trong  
- Xuất xứ: Việt Nam 
- Thông số: chiều rộng 5 cm 

cuồn 95 



- Có độ bám dính tốt, không độc hại. 

5 Băng keo xanh simili 

- Xuất xứ: Việt Nam 
-TS: Chất liệu: Vải, PVC; Chiều rộng: 10 - 
500mm; Chiều Dài: 10 - 900m; Độ Dày: 0.3 - 
0.4mm; Lực bám dính: ≧ 12hr; Độ giãn: 20% 
- Loại: BKS-01- 5cm 
- Có độ bám dính tốt, không độc hại. 

cuồn 56 

6 
Băng keo xanh simili 
nhỏ 

- Xuất xứ: Việt Nam 
- Loại: BKS-01- 3cm 

cuồn 13 

7 Bảng trắng Mica 

- Xuất xứ: Việt Nam 
- Kích thước: 80x120cm 
- Bề mặt mica trắng, dễ viết – dễ xóa; khung 

nhôm;  

cái 2 

8 Bao Thư 
- Xuất xứ: Việt Nam 
- Kích thước: 22 x 12 cm 
- Có keo dán mép 

xấp 10 

9 Bao thư Hồ sơ A4 
- Kích thước: 35 x 24 x 0.2 cm 
- Có keo dán mép 

Cái  165 

10 Bìa 1 nút A4 
- Xuất xứ: Việt Nam 
- Kích thước: 360 x 260 (mm), trọng lượng: 
29; làm bằng nhựa PP chắc chắn 

Cái 590 

11 Bìa bao tập 
- Xuất xứ: Việt Nam 
-TS: Trọng lượng 80 gram; Kích thước 365 x 
209 mm; Chất liệu Nhựa OPP 

Cái 129 

12 Bìa còng 
- Kích thước khổ  F4 (28,5x35cm).với kích 
thước phần gáy bìa là  7cm 
- Bìa cứng; còng kim loại; có thanh kẹp 

cái 20 

13 Bìa còng nhỏ 

- Xuất xứ: Việt Nam 
- Độ dày nhỏ khoảng 3,5 cm sản xuất theo 
kích thước khổ giấy A4 là 27,5×31,5cm 
- Bìa cứng; còng kim loại; có thanh kẹp 

cái 12 

14 Bìa cột 3 dây 

- Xuất xứ: Việt Nam 
-TS: Kích thước: 25x35cm, kích thước phần 
gáy bìa là 10 cm; bìa giấy cứng từ các bột gỗ 
từ thiên nhiên, dây buộc chắc. 

Cái 198 

15 Bìa cột 3 dây 

- Xuất xứ: Việt Nam 
-TS: Kích thước: 25x35cm, kích thước phần 
gáy bìa là 20 cm; bìa giấy cứng từ các bột gỗ 
từ thiên nhiên, dây buộc chắc. 

cái 110 



16 Bìa cột 3 dây 

- Xuất xứ: Việt Nam 
-TS:  Kích thước: 25x35x7 cm, kích thước 
phần gáy bìa là 7 cm; bìa giấy cứng từ các 
bột gỗ từ thiên nhiên, dây buộc chắc. 

Cái 74 

17 Bìa kiếng đóng sách A4 

- Xuất xứ: Việt Nam 
- Khổ A4(21x30cm), độ dày 1,5mm.  
- Đóng gói 1Kg/1 xấp 
- Nhựa PP/PE, trong suốt; kháng ẩm. 

Xấp 11 

18 Bìa lá F4 

- Xuất xứ: Việt Nam 
- Kích thước: F4 - 210x330mm, trọng lượng: 
25g, độ dày: 0,18mm 
- Nhựa PP/PE, trong suốt; kháng ẩm. 

Cái 295 

19 Bìa lỗ A4 

- Xuất xứ: Việt Nam 
- Kích thước: 303 x 231 (mm), độ dày 0,03m; 
Độ dày: 0,045 mm - 0,050 mm (độ dày của 1 
lớp bìa);  
-Trọng lượng: 600g/ 100 bìa 

Xấp 34 

20 Bìa nút A5 
- Kích thước khổ A5(18x24cm), nhựa dẻo, 
kháng ẩm tốt, có nắp và nút cài cố định; chịu 
lực kéo mở nhiều lần. 

cái 25 

21 Bìa nút F4 

- Kích thước:35.5 x 26 x 1 cm 
- Xuất xứ: Việt Nam. Chất liệu: Nhựa, không 

giòn dễ gãy, kháng ẩm tốt, có nắp và nút cài 
cố định 

Cái 253 

22 Bút bi đen  

- Xuất xứ: Việt Nam 
- TS: Đường kính viên bi 0.5 mm, 
 khối lượng mực 0.12 - 0.15 g 
- Bút bi bấm, C16 dài bút: 14cm, màu mực 
đều, đẹp, viết trơn. 

Cây 61 

23 Bút bi đỏ  

- Xuất xứ: Việt Nam 
- TS: Đường kính viên bi 0.5 mm, khối lượng 
mực 0.12 - 0.15. 
- Mực không độc hại theo tiêu chuẩn,  Bút bi 
bấm, chiều dài bút: 14cm, màu mực đều, 
đẹp, viết trơn. 

Cây 165 

24 Bút bi xanh  

- Xuất xứ: Việt Nam 
- TS: Đường kính viên bi 0.5 mm, khối lượng 
mực 0.12 - 0.15. 
- Mực không độc hại theo tiêu chuẩn, Bút bi 

Cây 1390 



bấm, chiều dài bút: 14cm, màu mực đều, 
đẹp, viết trơn. 

25 Bút chì gỗ 2B 
- Xuất xứ: Việt Nam 
- Độ cứng ruột chì 2B; Chiều dài bút 165 
±1cm; Gỗ tự nhiên, dễ chuốt. 

Cây 157 

26 Bút dạ quang 

- TS: Bề rộng nét viết đầu bút nhỏ 0.6 mm, 
đầu bút lớn 4 mm; Số đầu bút 2;  
- Đóng gói 5 cây /vỉ; Trọng lượng 10 gram, 
Mực huỳnh quang; đầu vát; không lem mực 
- Xuất xứ: Việt Nam 

Cây 115 

27 Bút đế cắm 

- Xuất xứ: Việt Nam 
-TS: Đầu bút nét 0.7mm;Kích thước: Bộ gồm 
2 bút cùng màu; Quy cách: hộp 10 bộ 
- Bút gắn dây xoắn đàn hồi, kết nối với đế 
nhựa; đế có lớp chống trượt. 

Cặp 94 

28 Bút lông bảng xanh 

- TS: Bề rộng nét viết: 2.5mm; Số đầu bút: 
1;Trọng lượng: 18 gram; Kích thước: 14.5 x 
8.5 x 3.5 cm; Mực cồn; dễ xóa; không gây 
độc hại. 
- Xuất xứ: Việt Nam 

Cây 75 

29 Bút lông dầu Twin CD 

- Bề rộng nét viết 1 mm & 0.4 mm 
- Số đầu bút 2; Trọng lượng 10 gram 
- Mực dầu; viết được trên nhiều bề mặt; Khô 

nhanh, không phai, không độc hại, mùi nhẹ 
- Xuất xứ: Việt Nam 

Cây 156 

30 Bút lông dầu xanh 

- Xuất xứ: Việt Nam 
- TS: Bề rộng nét viết 0.8mm & 6mm; Số đầu 
bút 2; Trọng lượng 24 gram 
- Mực dầu; viết được trên nhiều bề mặt;Khô 

nhanh, không phai, không độc hại, mùi nhẹ 

Cây 98 

31 Bút xóa kéo 

- Xuất xứ: Việt Nam 
-Kích thước ruột kéo xóa: chiều dài băng 
12m, bề rộng băng: 5mm ; Đầu kéo chắc 

chắn, không bị gãy hoặc lỏng khi sử dụng; 

Thiết kế thân bút trong hoặc bán trong suốt 

để quan sát lượng băng còn lại, Băng xóa 

chất lượng cao, không độc hại, không chứa 

Cây 76 



hóa chất ảnh hưởng sức khỏe; Xóa sạch, 

bám giấy tốt, không lem, không làm rách 

giấy, có thể  viết chồng lên ngay sau khi xóa, 

không cần chờ khô 

32 
Cây bấm kim KW-triO 
50LA hoặc tương 
đương 

- Bấm được độ dày lên đến 200 tờ, chất liệu 
thép tốt, độ bền cao; tay cầm bọc nhựa hoặc 
hợp kim chống trượt. 
- Cơ chế bấm em, lực bấm nhẹ, không bị kẹt 
kim khi sử dụng 
- Quy cách kim bấm số: 23/6, 23/8, 23/10, 
13/13, 23/15, 23/17, 23/20, 23/23 
- Đóng gói: 1 cái /hộp giấy  

cây 2 

33 Cây bấm kim số 10 

- Xuất xứ: Việt Nam 
- Thông số: bề ngang của ghim 10mm; khối 
lượng tịnh: >C2150g; Bấm tối đa 10 tờ giấy 
định lượng 70g trở lên; 
- Thân bấm bằng thép hoặc hợp kim thép, 
sơn tĩnh điện chống gỉ; Tay bấm bọc nhựa 
ABS hoặc nhựa cứng chịu lực; Êm, nhẹ, 
không kẹt kim khi sử dụng 

Cây 70 

34 Cây gỡ kim   

- Xuất xứ: Việt Nam.  
- Gỡ được các loại kim bấm phổ biến 
- Thân bằng thép hoặc hợp kim thép cứng, 
chống gỉ; Tay cầm bọc nhựa ABS hoặc nhựa 
cứng giúp cầm chắc tay. 
- Đầu kẹp sắc nhưng an toàn, hạn chế làm 
rách giấy; Độ bền cao, không cong vênh khi 
sử dụng nhiều. 

Cái 22 

35 Chuốt chì   

- Vật liệu nhựa 
- Lưỡi dao và vít chuốt làm bằng thép không 
gỉ, sắc bén, bền; Lưỡi dao gắn cố định, chuốt 
tròn, đều, không làm gãy ruột chì. 
- Xuất xứ: Việt Nam 

Cái 53 

36 Dao rọc giấy 

- Kích thước: 16 x 4 x 2.5cm;  
- Thép carbon hoặc thép không gỉ, chống gỉ 
sét, sắc bén, có thể thay thế.  
- Có nắp đậy hoặc cơ chế thu lưỡi tự động, 
bảo vệ người sử dụng  

Cái 14 

37 Giấy ghi chú 5 màu 
- Kích thước 3*3cm, các xấp chứa 5 màu giấy 
- Qui cách: 50 tờ/vĩ. 

Xấp 39 



38 Giấy in A3 

- Độ sáng: 102 – 104% 
- Định lượng : >=70gsm; Độ trắng : >= 92. 
- Màu sắc: Trắng 
- Quy cách đóng gói: 500 tờ/ram,  
- Chất lượng : Giấy in cao cấp, đẹp, trắng, 
mịn, láng 
- Quy cách : Khổ A3 (420mm x 297mm) 

gram 20 

39 Giấy in A4 

- Độ sáng: 102 – 104% 
- Định lượng : >=70gsm; Độ trắng : >= 92. 
- Màu sắc: Trắng 
- Quy cách đóng gói: 500 tờ/ram,  
-  Kích thước:210x297mm 
- Chất lượng : Giấy in cao cấp, đẹp, trắng, 
mịn, láng 

Gram 694 

40 Giấy in A5 

- Độ sáng: 102 – 104% 
- Định lượng : >=70gsm; Độ trắng : >= 92. 
- Màu sắc: Trắng 
- Quy cách đóng gói: 500 tờ/ram,  
- Kích thước: 148 x 210 mm 
- Chất lượng : Giấy in cao cấp, đẹp, trắng, 
mịn, láng 

Gram 467 

41 Giấy kẻ ngang lớn 
- Trọng lượng (gr) 150 
- Kích Thước Bao Bì 30 x 20.5 x 0.5 cm 
- Xuất xứ: Việt Nam 

Xấp 7 

42 Giấy note  
- Qui cách: 40 tờ/mem 
- Kích thước :7,6 x 12,7cm.  
- Xuất xứ: Việt Nam 

Xấp 62 

43 
Giấy Note 5 màu nhựa 
mũi tên  

- Xấp 100 sheets, gồm 5 màu, mỗi màu 20 
sheet. 

xấp 60 

44 Giấy thơm A4  
- Xuất xứ: Việt Nam 
- Định Lượng Ruột Giấy: Loại dày: 180gsm 
- Kích Thước: Khổ A4 – 210x279mm. 

Xấp 14 

45 Gôm bôi chì 
- Xuất xứ: Việt Nam 
- Kích thước: Độ dày : 0.9mm - 6.5cm x 
1.6cm 

Cục 76 

46 Gôm bôi mực 
- Xuất xứ: Việt Nam 
- Kích thước: Độ dày : 0.9mm - 6.5cm x 
1.6cm 

Cục 38 



47 Kệ xéo 1 ngăn 
- Xuất xứ: Việt Nam 
- Kích cỡ 10 x 30 x 12 cm, chất liệu nhựa tốt, 
độ bền cao 

Cái 29 

48 Keo dán giấy 
- Loại: BR40 
- Dung tích: 30ml. Lốc>= 6 chai 

Lốc 76 

49 Kéo lớn 
- Xuất xứ: Việt Nam 
- Kích thước: 7,5 x 20cm 

Cây 28 

50 Kéo nhỏ 
- Xuất xứ: Việt Nam 
- TS: 5.5 x13cm, Kéo có độ bền tốt, lưỡi kéo 
sắt bén, có vạch chia 5cm 

cây 8 

51 Kéo trung 
- Xuất xứ: Việt Nam 
- Kích thước: 210 mm 

Cây 21 

52 Kẹp bướm 15mm/105 
- Kích thước 15mm 
- Qui cách: hộp 12 cái 

Hộp 168 

53 Kẹp bướm 19mm/107 
- Xuất xứ: Việt Nam 
- Kích thước 19mm 
- Qui cách: hộp 12 cái 

Hộp 151 

54 Kẹp bướm 25mm/111 
- Xuất xứ: Việt Nam 
- Kích thước 25mm 
- Qui cách: hộp 12 cái 

Hộp 181 

55 Kẹp bướm 32mm/155 
- Xuất xứ: Việt Nam 
- Kích thước 32mm 
- Qui cách: hộp 12 cái 

Hộp 162 

56 Kẹp bướm 41mm/200 
- Xuất xứ: Việt Nam 
- Kích thước 41mm 
- Qui cách: hộp 12 cái 

Hộp 126 

57 Kẹp bướm 51mm/200 

- Xuất xứ: Việt Nam 
- Kích thước 51mm;  
- Chất liệu: Kim loại chất lượng cao phủ 
Niken 
- Qui cách: hộp 12 cái 

Hộp 151 

58 
Kẹp nhựa giấy Acco 
nhựa 

- Xuất xứ: Việt Nam 
- Kích thước: 8cm. Quy cách: 50 cái/hộp 

hộp 7 

59 Kẹp tài liệu thép 

- Xuất xứ: Việt Nam 
- Kích thước: 115 mm 
- Chất liệu thép, chống gỉ, bền, có thể kẹp 
nhiều tờ giấy 

Cái 10 

60 
Kim bấm KW-TriO 
23/10D hoặc tương 
đương 

- TS: Thân sắt, chiều cao chân kim 10mm 
- Quy cách: 50pcs/strip, 1000pcs/box 
- Chất liệu thép, chống gỉ, bền. 

Hộp 12 



61 
Kim bấm KW-TriO 
23/6D hoặc tương 
đương 

- Chất liệu: Kim loại 
- Quy cách: 20 miếng/hộp 
- Loại: 023D, STS - T4 

Hộp 6 

62 
Kim bấm KW-TriO 
23/8D hoặc tương 
đương 

- Chất liệu: Kim loại 
- Quy cách: 20 miếng/hộp 
- Loại: 023D, STS - T4 

Hộp 5 

63 Kim bấm số 10 
- Xuất xứ: Việt Nam 
- TS: chiều ngang 9.4mm, chiều sâu 4.5m 
- Quy cách: 50pcs/strip, 1000pcs/box 

Hộp 696 

64 Kim kẹp giấy 28mm 
- Xuất xứ: Việt Nam 
'- Kích thước : 28 mm 
- Qui cách: hộp/100 cái 

Hộp 83 

65 Kim kẹp nhựa 

- Xuất xứ: Việt Nam 
- Kích thước dài 2,5cm rộng 1cm (đáy tam 
giác); 
- Nhựa cứng, bền, dùng 

Bịch 264 

66 Máy tính văn phòng 

 - Kích thước: 176 x 129 x 32.2 mm 
- Màn hình: Hiển thị 12 chữ số lớn, đơn sắc 
- Nguồn: Pin + Mặt trời (Nguồn hai chiều) 
- Chất liệu: Nhựa chống vỡ, độ bền cao 

Cái 14 

67 Mực dấu đỏ   
- Dung tích: 28ml, chất lượng mực an toàn, 
không phai, nhanh khô, không gây lem dấu 

Chai 50 

68 Mực dấu xanh 
- Dung tích: 28ml, chất lượng mực an toàn, 
Màu đỏ đậm, không phai, nhanh khô, không gây 

lem dấu 
chai 51 

69 Nẹp cài Acco sắt 
- Xuất xứ: Việt Nam 
- Khoảng cách xỏ lỗ: 8cm 
- Chiều cao nẹp: 5cm 

hộp 6 

70 Phiếu thu 
- Xuất xứ: Việt Nam 
- Kích thước: phiếu 2 liên có kích thước 13cm 
* 19cm với 2 liên trắng và đỏ 

Cuốn 240 

71 Sáp đếm tiền - Xuất xứ: Việt Nam Cục 6 

72 Sổ công văn đến 

- Xuất xứ: Việt Nam 
-TS: Kích thước: 210x297mm, 
Số trang: 240 trang, giấy mịn, bìa cứng chắc 
chắn 

Cuốn 6 

73 Sổ công văn đi 

- Xuất xứ: Việt Nam 
-TS: Kích thước: 210x297mm, 
Số trang: 240 trang, giấy mịn, bìa cứng chắc 
chắn 

Cuốn 7 



74 Sổ giao ban  
- Xuất xứ: Việt Nam 
- Loại: Giấy caro VN 344 trang. 
- Kích thước: 24 x 32cm 

Cuốn 64 

75 Sổ quỹ tiền mặt - Xuất xứ: Việt Nam. Sổ có bìa bao sẵn Cuốn 3 

76 Sổ tay họp 
- Xuất xứ: Việt Nam 
- Khổ A5 ( 148 x 210mm.) 

Cuốn 24 

77 
Tăm bông mộc S-217 
xanh 

- Xuất xứ: Việt Nam 
- Kích thước: 10 x 45mm 

Cái 1 

78 
Tăm bông mộc S-222 
xanh 

- Xuất xứ: Việt Nam 
- Kích thước 38mm x 14mm; Chất lượng mực 
an toàn 

Cái 4 

79 
Tăm bông mộc S-223 
đỏ 

- Xuất xứ: Việt Nam 
- Kích thước 17 x 47mm;Chất lượng mực an 
toàn 

Cái 2 

80 
Tăm bông mộc S-223 
xanh 

- Xuất xứ: Việt Nam 
- Kích thước 17 x 47mm;Chất lượng mực an 
toàn 

Cái 5 

81 
Tăm bông mộc S-224 
đỏ 

- Xuất xứ: Việt Nam 
- Kích thước 22x 58mm;Chất lượng mực an 
toàn 

Cái 4 

82 
Tăm bông mộc S-224 
xanh 

- Xuất xứ: Việt Nam 
- Kích thước 22x 58mm;Chất lượng mực an 
toàn 

Cái 2 

83 
Tăm bông mộc S-831 
đỏ 

- Xuất xứ: Việt Nam 
- Kích thước 10mm x 70mm; Chất lượng mực 
an toàn 

Cái 4 

84 
Tăm bông mộc S-831 
xanh 

- Xuất xứ: Việt Nam 
- Kích thước 10mm x 70mm; Chất lượng mực 
an toàn 

Cái 4 

85 
Tăm bông mộc S-843 
đỏ 

- Kích thước 18mm x 47mm; Chất lượng mực 
an toàn 
- Xuất xứ: Việt Nam 

cái 5 

86 
Tăm bông mộc S-843 
xanh 

- Xuất xứ: Việt Nam 
-Kích thước 17mm x 47mm; Chất lượng mực 
an toàn 

Cái 2 

87 
Tăm bông mộc S-852 
đỏ 

- Xuất xứ: Việt Nam 
- Kích thước 14 x 38mm; Chất lượng mực an 
toàn 

Cái 17 



88 
Tăm bông mộc S-852 
xanh 

- Xuất xứ: Việt Nam 
-Kích thước 14 x 38mm; Chất lượng mực an 
toàn 

Cái 19 

89 
Tăm bông mộc S-854 
đỏ 

- Xuất xứ: Việt Nam 
- Kích thước mặt dấu: Rộng 22mm x Dài 
58mm; Chất lượng mực an toàn 

Cái 7 

90 
Tăm bông mộc T-217 
xanh 

- Xuất xứ: Việt Nam 
- Kích thước: 47 x 14mm 

cái 4 

91 Tăm bông S-222 đỏ 
- Xuất xứ: Việt Nam 
- Kích thước 38mm x 14mm; Chất lượng mực 
an toàn 

Cái 11 

92 Tăm bông S-4913 đỏ 
- Xuất xứ: Việt Nam 
'-Kích thước: Rộng 22mm x Dài 58mm; 

cái 2 

93 Tăm bông S-822 xanh 
- Xuất xứ: Việt Nam 
-TS: kích thước 42 x 23mm; Chất lượng mực 
an toàn 

cái 3 

94 Tăm bông S-842 xanh 
- Xuất xứ: Việt Nam 
-TS: kích thước 14 x 38mm; Chất lượng mực 
an toàn 

cái 2 

95 Tập 200 trang luôn bìa 
- Xuất xứ: Việt Nam 
'- Khổ giấy có kích thước 15*20,5cm, Độ 
trắng trang giấy trong: >= 90 ISO 

Cuốn 102 

96 Tập 96 trang luôn bìa 

- Xuất xứ: Việt Nam 
'- Định lượng trang giấy trong: 70 gsm; Kích 
thước tiêu chuẩn: 158×205 mm. Độ trắng 
trang giấy trong: >=90 ISO  

Cuốn 95 

97 Thước kẻ 
- Xuất xứ: Việt Nam.Kích thước: 30cm 
-Chất liệu nhựa cao cấp sử dụng bền 
-Vạch kẻ in số rõ ràng, ít phai mờ 

Cây 30 

98 Thước kẻ  
- Xuất xứ: Việt Nam. Kích thước: 20cm 
-Chất liệu nhựa cao cấp sử dụng bền 
-Vạch kẻ in số rõ ràng, ít phai mờ 

cây 12 

99 Bìa Acco nhựa A4 

- Xuất xứ: Việt Nam 
- Chất liệu nhựa PP hoặc PVC trong, bền, dai, 

không rách, chống thấm nước; kích thước A4; 

có thanh kẹp (Acco) chắc chắn, thân thiện môi 

trường, không chứa chất độc hại 

Cái 50 

100 Tăm bông đóng mộc 
- Xuất xứ: Việt Nam 
-TS: kích thước 18 x73 x 105 mm; Chất lượng 
mực an toàn 

Hộp 5 



101 Tăm bông đóng mộc 
-Kích thước : 40*40mm 
-Thẻ mực E/R40, màu đỏ 

Hộp 4 

102 Pin AA 

- Thông số KT: Pin AA, 1.5V 

- Thành phần chính: Bột than 

- Loại pin cacbon 

- Sử dụng cho các thiết bị có hiệu điện thế 

trung bình như đèn pin, đồng hồ treo tường... 

Cục 186 

103 Pin AAA 

- Chất liệu : cacbon (than). 

- Hiệu suất cao,ổn định, Không chảy nước 

- An toàn cho các thiết bị điện tử 

- Công dụng : Sử dụng cho chuột máy tính, 

Remote máy lạnh....v..v.vv 

Cục 205 

104 Pin tròn CR 2032 
- Điện áp: 3V 

- Dung lượng: 140 mAh 

Xuất xứ: ASEAN 
Vỉ 61 

105 Pin C 

Xuất xứ: ASEAN 

- Thông số KT: Pin C 1,5v. 

- Loại: R14UT/25-V(R14UT/25) 

- Qui cách: Vỉ/2 cục 

Vỉ 2 

106 Đèn pin loại nhỏ 

- Công suất chiếu sáng lên đến 0.5W.Công 

dụng: Dùng để khám bệnh 

- Có khả năng chiếu xa dưới 5m 

- Kích thước nhỏ gọn, dễ cầm tay; vỏ nhựa 
hoặc hợp kim nhôm bền. 

cái 19 

107 Giấy vệ sinh 

- Xuất xứ: Việt Nam, an toàn cho người sử 

dụng, không có mùi khó chịu khi ở trạng thái 

rắn 

- Giấy có màu trắng, bề mặt giấy sạch, có độ 

trắng ISO :>= 70 %. 

- Chất liệu: Bột giấy nguyên chất. Mịn, 

mềm, dai, thấm hút. Số lớp: >=2 lớp 

- Qui cách: cây giấy: 10 cuộn 

Cây 179 

108 Chai lau kính 
- Dung tích: >=650ml; không gây mờ, không 

ăn mòn khung kính; dễ xịt và lau; an toàn cho 

người sử dụng 
Chai 28 

109 Chai lau sàn 

-  Sử dụng hiệu quả với hầu hết mọi bề mặt 

sàn nhà, không chứa chất độc hại, có mùi dễ 

chịu. 

-  Dung tích: >=997ml 

Chai 204 

110 Cây tẩy cầu 
- Xuất xứ: Việt Nam 

- Kích thước: Chiều dài 30cm; chất liệu: 

nhựa 
Cái 68 



111 Đồ hốt rác 
- Xuất xứ: Việt Nam 

- Kích thước: Cao 60 cm x Ngang 35 cm x 

rộng 30 cm 
Cái 31 

112 Thảm vải 
- Xuất xứ: Việt Nam 

- Kích thước: 40 x 60cm, chống trượt, thấm 

hút tốt 
Cái 106 

113 Chiếu cói viền đỏ 
Xuất xứ: Việt Nam 

Kích thước: 100cm x 190cm 

Chất liệu: cói tự nhiên 
Tấm 5 

114 Gáo nhựa múc nước 
Xuất xứ: Việt Nam. Kích thước: 20 cm 

Chất liệu: nhựa, an toàn cho người sử dụng 
Cái 20 

115 Xô nhựa có nắp 
- Xuất xứ: Việt Nam 

-Dung tích: 20 lít 
Cái 21 

116 Xà bông giặt 

- Sản xuất tại Việt Nam 

-  Khả năng hòa tan của bột giặt cực nhanh. 

- Có khả năng xoáy bay vết bẩn nhanh, trắng 

và sạch. 

- Công nghệ xanh: Giặt sạch toàn diện, thân 

thiện với môi trường.  

- Chứa thành phần tự nhiên, công thức phân 

hủy sinh học, thân thiện với môi trường. 

- Trọng lượng: >= 800g. 

Bịch 231 

117 Nước rửa chén 

- Xuất xứ: Việt Nam 

- Chiết xuất từ thiên nhiên, an toàn với da 

tay, an toàn cho người sử dụng.  

- Dung tích: >=750g 

Chai 38 

118 Nước rửa tay 

- Xuất xứ: Việt Nam 

- Kháng khuẩn, diệt ≥ 99% vi khuẩn thông 

thường; pH phù hợp da tay; không gây kích 

ứng, không làm khô da; an toàn, tuân thủ 

tiêu chuẩn y tế. 

Chai 303 

119 Tẩy bồn cầu 

- Xuất xứ: Việt Nam 

- Diệt sạch vi khuẩn gây bệnh đồng thời tẩy 

sạch vết bẩn mà không làm ăn mòn các bề 

mặt gạch hay bồn cầu. 

Dung tích: 880ml/900ml 

Chai 177 

120 
Thau nhựa loại nhỏ 

30cm 

- Xuất xứ: Việt Nam 

- Đường kính 30 - cao 10.5 cm nhỏ gọn; 

Chất liệu nhựa PP bền chắc 

Cái 9 

121 
Cây lau nhà (loại 

thường) 

- Xuất xứ: Việt Nam 

- Độ dài nùi lau: 45cm. 
Cây 14 



 - Sợi Poly Microfiber với độ thấm hút nước 

cao, hút chất bẩn cực tốt. 

122 
Cây lau nhà công 

nghiệp 

Xuất xứ: Việt Nam; Gồm có 1 Khung + 2 

Tấm lau; Kích thước tấm lau: 60 cm. Cán 

tăng đơ 

cây 20 

123 
Tấm lau nhà công 

nghiệp 
Xuất xứ: Việt Nam; Kích thước: 15x60cm tấm 120 

124 Rổ nhựa chữ nhật 

- Xuất xứ: Việt Nam 

- Loại: 30x43x10 (cm) 

- Nhựa PP hoặc HDPE, bền, chịu lực tốt 

Cái 41 

125 Rổ nhựa chữ nhật 
- Kích thước: 35x25cm 

- Nhựa PP hoặc HDPE, bền, chịu lực tốt 
cái 32 

126 Bật lửa 
- Xuất xứ: Việt Nam. 

- Loại dùng gas, bền, an toàn, dễ sử dụng, lửa ổn 

định, có chế độ tắt mở tiện lợi 
Cái 9 

127 Xịt côn trùng 

- Xuất xứ: Việt Nam 

- Dung tích: >= 660ML 

- An toàn cho người, tác dụng nhanh 

Chai 59 

128 Chổi quét nước 

- Xuất xứ: Việt Nam 

-Chiều dài chổi sau khi lắp ráp : 100cm .Cán 

chổi bằng kim loại 

Cây 42 

129 Chổi bông cỏ 
- Xuất xứ: Việt Nam 

- Loại: cán nhựa, làm từ bông cỏ tự nhiên,  
Cây 74 

130 Chổi lông gà 
- Xuất xứ: Việt Nam 

- Cán gỗ, có chiều dài 40-50 cm 
Cây 9 

131 Chổi quét bàn 

- Xuất xứ: Việt Nam 

- Chổi quét bụi, chất liệu an toàn, không làm 

trầy xước bề mặt 

Cây 27 

132 Chổi quét sân 

- Xuất xứ: Việt Nam 

- Chất liệu: cọng dừa 

- Bền, chịu ma sát tốt, phù hợp để quét dọn 

vệ sinh. 

cây 2 

133 Cây quét trần nhà 

- Xuất xứ: Việt Nam 

- Chất liệu cán bằng nhôm nhẹ. 

- Đầu chổi sợi mềm, không rụng, không gây 

trầy xước trần nhà. 

cây 13 

134 Bộ lau sàn nhà 360 độ 

- Xuất xứ: Việt Nam 

- Kích thước: Cây lau: Dài 120 x đường kính 

đầu lau 18 (cm) + Thùng giặt, vắt: 50,3 x 31 

x 30 (cm) 

bộ 17 



135 Dây thun khoanh nhỏ 

-  Chất liệu: Cao su thiên nhiên 

- Màu sắc: Vàng 

- Số lượng: 500g/bịch 

Bịch 14 

136 Thun khoanh lớn 

-  Chất liệu: Cao su thiên nhiên 

- Màu sắc: Vàng 

- Số lượng: 500g/bịch 

Bịch 4 

137 Dây thun khoanh trung 

-  Chất liệu: Cao su thiên nhiên 

- Màu sắc: Vàng 

- Số lượng: 500g/bịch 

bịch 13 

138 Ly nhựa sử dụng 1 lần 
- Quy cách:  Ø66,140ml. 

- Chất liệu : Nhựa an toàn, không gây mùi 
cây 12 

139 Đồng hồ treo tường 

- Xuất xứ: Việt Nam 

- Chất lượng khùng: nhựa ABS 

- Kiểu mặt số lớn, dễ quan sát, 

cái 11 

140 
Ổ cắm điện 6 lỗ 

(vuông) 

- Xuất xứ: Việt Nam. Chiều dài dây: 5m 

- Điện áp tối đa , công suất 2500W. Có bảo 

vệ quá tải bằng CB 

cái 27 

141 Khăn lau tay  

- Xuất xứ: Việt Nam 

- Kích thước 25x30cm; Chất liệu Vải coton, 

không ra màu,không gây kích ứng da. 

Cái 333 

142 Khăn lông trắng 

Kích thước: 60x1200cm; Chất liệu Vải 

coton, không gây kích ứng da. 

- Dùng để tập vật lý trị liệu 

cái 20 

143 Khăn lông 
Kích thước: 40x60cm. Dùng lót máy điện 

xung 
cái 112 

144 Khăn vuông trắng 

- Xuất xứ: Việt Nam 

- Kích thước 25x25cm; Chất liệu Vải 

coton,không gây kích ứng da, thấm hút tốt. 

cái  90 

145 Xà bông cục  

- Xuất xứ: Việt Nam; 

- Quy cách: 1 hộp 1 cục. 

- Mùi hương dịu nhẹ, không gây kích ứng da 

Cục 9 

146 Cước nhôm chùi nồi 
-Quy cách:  vỉ 12 cái 

- Xuất xứ: Các nước Châu Á 
Vỉ 17 

147 Ổ khóa số 

Ổ Khóa 4 Số Chữ U; vỏ thép hoặc hợp kim 

chống rỉ, bền, chịu lực tốt; cơ chế quay số an 

toàn. 

cái 13 

148 Ổ khóa có chìa 

Chiều rộng móc khoá : 34,5mm 

Tổng độ dài : 57mm 

Tổng rộng : 38mm, móc khoá phi 6mm (cực 

kỳ chắc chắn) 

cái 27 



149 Can đựng nước có nắp  
Chất liệu : Nhựa an toàn.  Dung tích: 20 lít, 

có nắp đậy kín, dễ mở/đóng 
Cái 1 

150 Bọc quai xách trắng 
Xuất xứ: Việt Nam, Kích thước:  24 cm 
x36cm, chịu lực tốt.  

Kg 9 

151 Túi bóng kính 
- Xuất xứ: Việt Nam, Kích thước: 6 cm 

x12cm; chịu lực tốt. 
Kg 10 

152 Túi bóng kính 
- Xuất xứ: Việt Nam, Kích thước: 8 cm 

x14cm; chịu lực tốt. 
Kg 11 

153 Bọc quai xách trắng 
- Xuất xứ: Việt Nam 

-Kích thước: 24x38 cm 
kg 14 

154 Bọc quai xách trắng  
- Xuất xứ: Việt Nam 

-Kích thước: 15x25 cm 
kg 60 

155 Bọc quai xách đen 
- Xuất xứ: Việt Nam.  

- Chứa đựng 2kg 
kg 4 

156 Bọc quai xách đen 
- Xuất xứ: Việt Nam 

- Kích thước: 24x36 cm 
kg 5 

157 Bao rác vàng 
- KT: 40*70, độ dày 70 mic, có 

in logo 
kg 40 

158 Bao rác xanh 
- KT: 40*70, độ dày 70 mic, có 

in logo 
kg 300 

159 Bao rác trắng 
- KT: 40*70,  độ dày 70 micin logo chính 

giữa 
Kg 50 

160 Ủng cao su  
Xuất xứ: Việt Nam. Kích thước: ủng cao 

28cm, chống trơn trượt, bền. 
đôi 5 

161 Găng tay cao su 

Xuất xứ: Việt Nam.  

Chất liệu: Cao su, dày, bảo vệ an toàn trong 

các môi trường tiếp xúc với nhiều chất bẩn, 

dung môi , dầu mỡ … 

Kích thước: 26cm 

đôi 60 

162 Găng tay cao su 

Xuất xứ: Việt Nam.  

Chất liệu: Cao su, dày, bảo vệ an toàn trong 

các môi trường tiếp xúc với nhiều chất bẩn, 

dung môi , dầu mỡ … 

Kích thước: 42cm 

đôi 40 

163 
Thùng rác y tế màu 

xanh 

Thể tích: 120 lít 

Kích thước: 540x450x920+10mm 

Nguyên liệu: HDPE chính phẩm +UV 

Thùng 1 

164 Ghế bố 

- Xuất xứ: Việt Nam 

- Chất liệu: vải bố/vải dù 

- Đặc tính: thoáng khí, chịu lực tốt. 

Cái 1 



165 Pin GP Super 
- Điện áp: 12V 

- Dung lượng: 23A 
Cục 4 

166 Thau nhựa 

- Xuất xứ: Việt Nam. 

- Đường kính: 50 x 15.5 cm 

- Nhựa an toàn, bền. 

Cái 2 

167 Khăn giấy vuông 

- Xuất xứ: Việt Nam. 

- Đường kính: 330mm x 330 mm 

- Giấy mềm, an toàn, không mù 

Bịch 20 

1.3. Các yêu cầu khác 

Nhà thầu phải cam kết: 

- Hàng hóa cung cấp mới 100%, đóng gói theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. 

- Cam kết thu hồi hàng hóa bị lỗi do nhà sản xuất hoặc bị lỗi do quá trình vận 

chuyển hoặc trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng. 

- Cam kết có đủ điều kiện kinh doanh hàng hóa như yêu cầu của E-HSMT. 

- Sẵn sàng thay thế hàng hóa khi hết hạn sử dụng và thực hiện thay thế lô sản 

phẩm khi không đảm bảo sử dụng do lỗi kỹ thuật.  

- Giá trị hàng hóa đã bao gồm chi phí vận chuyển, lắp đặt, bảo hành, bảo trì 

theo tiêu chuẩn nhà sản xuất. 

-     Catalogue của nhà sản xuất hoặc tài liệu kỹ thuật của chính hãng của hàng 

hóa (nếu không phải bằng tiếng Việt thì phải kèm bản dịch sang tiếng Việt) nêu đầy 

đủ thông số kỹ thuật thiết bị. 

- Nhà thầu phải cung cấp hàng hoá và giao các tài liệu, chứng từ (kèm theo) 

theo đúng tiến độ thực hiện nêu trong E-HSMT.  

Mục 2. Bản vẽ: Không 

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm 

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:  

- Trước khi giao hàng: Kiểm tra hóa đơn, chứng từ của hàng hóa. 

- Khi hàng hóa giao đến: Kiểm tra chất lượng của hàng hóa. 

- Trước khi nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng, vận hành. 

- Đối với những hàng hóa được thay thế khi thực hiện bảo hành của nhà thầu. 

 


